	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


   
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 05/11/2025
Tiết KHDH: 19+20


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra đánh giá kiến thức ở: 
+ Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Tỉ số lượng giác của góc nhọn
+ Một số hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Năng lực 
- Giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, tư duy sáng tạo. Sử dụng ngôn ngữ Toán học, giải thích các vấn đề thực tế có liên quan. 
3. Phẩm chất 
-  Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 
II. MA TRẬN ĐỀ
	MẠCH KIẾN THỨC
	NĂNG LỰC
	CẤP ĐỘ TƯ DUY
	Tổng

	
	
	TỰ LUẬN
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
	Tư duy và lập luận Toán học
	2
1
	
	
	3




2,5

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	1
1,5
	
	

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	

	2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	Tư duy và lập luận Toán học
	1
1
	
	
	3



2,5


	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	1
1
	
	

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	1
1,5
	

	3. Số và đại số
	Tư duy và lập luận Toán học
	
	
	
	

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	
	
	

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	1
0,5
	1
0,5

	4. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	Tư duy và lập luận Toán học
	1
1
	1
1,5
	
	3



3,5


	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	
	
	1
1
	

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	

	5. Liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	Tư duy và lập luận Toán học
	
	
	
	

	
	Giải quyết vấn đề Toán học
	1
0,5
	1
0,5
	
	2
1

	
	Mô hình hóa Toán học
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	5
	4
	3
	12

	Tổng điểm
	
	3
	4
	3
	10

























BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Nội dung chính
	Mức độ
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	

	1
	Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn
	- Nhận biết: giải được phương trình tích, phương trình chứa ấn ở mẫu

	1.1; 1.2
	2.1
	
	3
2,5 đ

	2
	Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	- Thông hiểu:
+ Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Vận dụng:
Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
	1.3
	
1.4

	2.2
	3
2,5 đ

	3
	Số và đại số
	- Vận dụng: giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn gắn với kiến thức số và đại số
	
	
	5
	1
0,5 đ

	4
	
Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	- Nhận biết: tính được số đo cạnh, góc thông qua tỉ số lượng giác
- Thông hiểu: chứng minh được đẳng thức hình học liên quan đến tỉ số lượng giác
- Vận dụng: giải quyết được 1 số vấn đề toán học liên quan đến tỉ số lượng giác
	4.a
	4.b
	4.c
	3
3,5đ

	5
	Liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	- Nhận biết: Sử dụng công thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông tính độ dài cạnh.
- Vận dụng: Giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
	3.a
	3.b
	
	2
1 đ

	Tổng
	5
3đ
	4
4đ
	3
3đ
	12
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%





















	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC



Đề 01 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 5/11/2025
Tiết KHDH: 19+20              



Bài I. (2 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau đây:


	 2) 	


3)                                                 4)  	
Bài II. (3 điểm)
1) Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 35 km/h, lúc về chạy với vận tốc 42 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi nửa giờ. Tính chiều dài quãng đường AB.
2) Nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này tủ lạnh giảm 40% giá niêm yết và máy giặt giảm 25% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?
Bài III. (1 điểm) 
	Một máy bay đang ở độ cao 12 km so mới mặt đất. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo góc nghiêng so với mặt đất. 
a) Nếu khi máy bay cách sân bay 320 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu (làm tròn đến phút)?
b) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 50 thì cách sân bay bao nhiêu km thì bắt đầu phải cho máy bay hạ cánh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?
	[image: ]


Bài IV. (3,5 điểm) 



Cho  vuông tại , đường cao .






a) Cho  và . Tính cạnh , ,  và  (làm tròn đến độ)





b) Đường thẳng vuông góc với  tại  cắt  tại . Chứng minh 




c) Lấy  thuộc . Kẻ . Chứng minh .
Bài V. (0,5 điểm)
       Trường THCS Việt Hưng dự định tổ chức cho 610 người gồm giáo viên và học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm. Nhà trường đã liên hệ với công ty du lịch để thuê 2 loại xe: loại 35 chỗ ngồi và loại xe 50 chỗ ngồi (không kể lái xe). Biết rằng giá thuê xe loại 35 chỗ ngồi là 4,5 triệu đồng/ xe; loại xe 50 chỗ ngồi là 5,7 triệu đồng/ xe. Hỏi nhà trường cần thuê mỗi loại bao nhiêu xe để vừa đủ số chỗ ngồi cho 610 người và chi phí thuê xe là ít nhất?

--------------------- HẾT-----------------------






























	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

Đề 01
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút.
Ngày kiểm tra 5/11/2025


	BÀI
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I
(2đ)
	a
(0,5đ)
	



*            * 

Vậy phương trình có nghiệm 
	

0,25

0,25

	
	b
(0,5đ)
	

 đkxđ:



Vậy phương trình có nghiệm 
	


0,25

0,25

	
	c
(0,5đ)
	








Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	



0,25




0,25

	
	d
(0,5đ)
	






Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	






0,25


0,25

	II
(3đ)
	a
(1,5đ)
	Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km, x >0)

Thời gian đi là (h)

Thời gian về là (h)
Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là nửa giờ nên ta có phương trình:



Giải phương trình được 
Vậy chiều dài quãng đường AB là 105 km.
	0,25

0,25

0,25


0,25
0,25
0,25

	
	b
(1,5đ)
	
Gọi giá niêm yết của tủ lạnh và máy giặt lần lượt là x , y (triệu đồng, )
Vì giá niêm yết của cả hai mặt hàng là 25,4 triệu đồng nên ta có phương trình:

            (1)
Giá sau giảm của tủ lạnh là 0,6 x (triệu đồng)
Giá sau giảm của máy giặt là 0,75y (triệu đồng)
Giá sau giảm của cả 2 mặt hàng là 16,77 triệu đồng nên ta có phương trình:

       (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình



Giải hệ phương trình được (TM)
Vậy  giá niêm yết của tủ lạnh và máy giặt lần lượt là 15,2 triệu đồng và 10,2 triệu đồng.
	
0,25


0,25




0,25


0,25

0,25
0,25

	    III
(1đ)
	a
(0,5đ)
	[image: ]
Xét tam giác ABC vuông tại A





khi máy bay cách sân bay 320 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng khoảng 
	








0,25
0,25

	
	b
(0,5đ)
	Xét tam giác ABC vuông tại A






Vậy phi công muốn tạo góc nghiêng 50 thì cách sân bay khoảng 137,7 km thì bắt đầu phải cho máy bay hạ cánh. 
	




0,25

0,25

	IV
(3,5 đ)
	a
(1,5đ)
	


a)  

 cm


 Áp dụng định lí Pythagore cho  vuông tại , ta có:



cm.


 Chứng minh được 

cm.

 Ta có 

.
	





0,25





0,25



0,5

0,25

0,25

	
	b
(1,5đ)
	
 Chứng minh được:  (1)

 Chứng minh được  (2)

Từ (1) và (2) ta có: 
	0,5
0,5
0,5

	
	c
(0,5đ)
	

 Tứ giác  là hình chữ nhật nên 


 Xét  vuông tại , theo định lý Pythagore ta có: 










Hay .
	0,25






0,25

	V
(0,5đ)
	
	
Gọi số xe 35 chỗ là x (xe) 

Số xe 50 chỗ là y (xe) 


Theo đề bài ta có  suy ra 




Vì  và  nên các cặp  thỏa mãn là 
	



0,25

	
	
	
Chi phí thuê xe là 
Ta có bảng sau
	x
	16
	6

	y
	1
	8

	T
	
 (KTM) 
	
 (TM)



Vậy Chi phí thuê xe ít nhất là triệu đồng với 6 xe 35 chỗ và 8 xe 50 chỗ
	





0,25






















	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC



Đề 02 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 5/11/2025
Tiết KHDH: 19+20              



Bài I. (2 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau đây:


		 	2) 	


3) 			          4)  
Bài II. (3 điểm)
1) Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 40 km/h, lúc về chạy với vận tốc 45 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 15 phút. Tính chiều dài quãng đường AB.
2) Nhân dịp ngày Tết nguyên đán, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc TV và một chiếc máy rửa bát có tổng số tiền là 63 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này TV giảm 30% giá niêm yết và máy rửa bát giảm 15% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 48,3 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?
Bài III. (1 điểm) 
	Một máy bay đang ở độ cao 6 km so mới mặt đất. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo góc nghiêng so với mặt đất. 
a) Nếu khi máy bay cách sân bay 130 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu (làm tròn đến phút)?
b) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 50 thì cách sân bay bao nhiêu km thì bắt đầu phải cho máy bay hạ cánh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?
	[image: ]


Bài IV. (3,5 điểm) 



Cho  vuông tại , đường cao .






a) Cho  và . Tính cạnh , ,  và  (làm tròn đến độ)





b) Đường thẳng vuông góc với  tại  cắt  tại . Chứng minh 




c) Lấy  thuộc . Kẻ . Chứng minh .

Bài V. (0,5 điểm)
     Trường THCS Việt Hưng dự định tổ chức cho 350 học sinh và giáo viên của khối 9 đi dâng hương tại Đền thờ Chu Văn An bằng hai loại xe: xe 35 chỗ ngồi và 45 chỗ ngồi (không kể lái xe). Mỗi xe không ngồi quá số người quy định và có 8 lớp nên trường cần thuê ít nhất 8 xe. Biết giá thuê một xe 35 chỗ là 1,8 triệu đồng, giá thuê một xe 45 chỗ là 2,3 triệu đồng. Hỏi nhà trường cần thuê mỗi loại bao nhiêu xe để chi phí thuê xe là ít nhất?


--------------------- HẾT-----------------------





























	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

Đề 02 
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút.
Ngày kiểm tra 5/11/2025


	BÀI
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I
(2đ)
	a
(0,5đ)
	



*            * 

Vậy phương trình có nghiệm 
	

0,25

0,25

	
	b
(0,5đ)
	


 đkxđ: 


Vậy phương trình có nghiệm x = -2 
	


0,25

0,25

	
	c
(0,5đ)
	








Vậy hệ phương trình có nghiệm 
	






0,25

0,25

	
	d
(0,5đ)
	






Vậy hệ phương trình có nghiệm 

	




0,25

0,25

	II
(3đ)
	a
(1,5đ)
	Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km, x >0)

Thời gian đi là (h)

Thời gian về là (h)

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 15 phút  nên ta có phương trình:



Giải phương trình được 
Vậy chiều dài quãng đường AB là 90 km.
	0,25
0,25

0,25



0,25


0,25
0,25

	
	b
(1,5đ)
	
Gọi giá niêm yết của TV và máy rửa lần lượt là x , y (triệu đồng, )
Vì giá niêm yết của cả hai mặt hàng là 63 triệu đồng nên ta có phương trình:

            (1)
Giá sau giảm của TV là 0,7 x (triệu đồng)
Giá sau giảm của máy rửa bát là 0,85y (triệu đồng)
Giá sau giảm của cả 2 mặt hàng là 48,3 triệu đồng nên ta có phương trình:

       (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình



Giải hệ phương trình được (TM)
Vậy  giá niêm yết của TV và máy rửa bát lần lượt là 35 triệu đồng và 28 triệu đồng.
	0,25



0,25




0,25

0,25


0,25

0,25

	    III
(1đ)
	a
(0,5đ)
	[image: ]
Xét tam giác ABC vuông tại A





Vậy khi máy bay cách sân bay 130 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng khoảng 
	









0,25

0,25

	
	b
(0,5đ)
	Xét tam giác ABC vuông tại A






Vậy phi công muốn tạo góc nghiêng 50 thì cách sân bay khoảng 68,8 km thì bắt đầu phải cho máy bay hạ cánh. 
	

0,25



0,25

	IV
(3,5 đ)
	a
(1,5đ)
	


a)  

 cm


 Áp dụng định lí Pythagore cho  vuông tại , ta có:



cm.


 Chứng minh được 

cm.

 Ta có 

.
	





0,25





0,25

0,25



0,5

0,25

	
	b
(1,5đ)
	
 Chứng minh được:  (1)

 Chứng minh được  (2)

Từ (1) và (2) ta có: 
	0,5
0,5
0,5

	
	c
(0,5đ)
	

 Tứ giác  là hình chữ nhật nên 


 Xét  vuông tại , theo định lý Pythagore ta có: 










Hay .
	0,25






0,25

	5
(0,5đ)
	
	
Gọi số xe 35 chỗ là x, số xe 45 chỗ là y .


Ta có  và 
Tổng số tiền thuê xe là


	


0,25

	
	
	
Dấu “=” khi 
Vậy cần thuê 1 xe 35 chỗ và 7 xe 45 chỗ để chi phí thuê xe ít nhất.
	

0,25



























	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ



Đề gồm 02 trang
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút. 
Ngày kiểm tra 5/11/2025
    Tiết KHDH: 19+20          



Bài I. (2 điểm) Giải các phương trình, hệ phương trình sau đây:


		 	2) 	


3) 			          4)  
Bài II. (3 điểm)
1) Một ô tô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ô tô chạy với vận tốc 35 km/h, lúc về chạy với vận tốc 42 km/h, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi nửa giờ. Tính chiều dài quãng đường AB.
2) Nhân dịp ngày Tết nguyên đán, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết của một chiếc TV và một chiếc máy rửa bát có tổng số tiền là 63 triệu đồng. Tuy nhiên, trong dịp này TV giảm 30% giá niêm yết và máy rửa bát giảm 15% giá niêm yết. Vì thế, cô Liên đã mua hai mặt hàng trên với tổng số tiền là 48,3 triệu đồng. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?
Bài III. (1 điểm) 
	Một máy bay đang ở độ cao 6 km so mới mặt đất. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo góc nghiêng so với mặt đất. 
a) Nếu khi máy bay cách sân bay 130 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu (làm tròn đến phút)?
b) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 50 thì cách sân bay bao nhiêu km thì bắt đầu phải cho máy bay hạ cánh (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?
	[image: ]


Bài IV. (3,5 điểm) 



Cho  vuông tại , đường cao .






a) Cho  và . Tính cạnh , ,  và  (làm tròn đến độ)





b) Đường thẳng vuông góc với  tại  cắt  tại . Chứng minh 




c) Lấy  thuộc . Kẻ . Chứng minh .

Bài V. (0,5 điểm)
     Trường THCS Việt Hưng dự định tổ chức cho 350 học sinh và giáo viên của khối 9 đi dâng hương tại Đền thờ Chu Văn An bằng hai loại xe: xe 35 chỗ ngồi và 45 chỗ ngồi (không kể lái xe). Mỗi xe không ngồi quá số người quy định và có 8 lớp nên trường cần thuê ít nhất 8 xe. Biết giá thuê một xe 35 chỗ là 1,8 triệu đồng, giá thuê một xe 45 chỗ là 2,3 triệu đồng. Hỏi nhà trường cần thuê mỗi loại bao nhiêu xe để chi phí thuê xe là ít nhất?


--------------------- HẾT-----------------------





























	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Toán – Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút.
Ngày kiểm tra 5/11/2025
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